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ABSTRACT

Objective: To describe the knowledge and practice of safe use of pesticides and identify associated 
factors among the hired sprayers in Thanh Binh district, Dong Thap province in 2021.

Methods: A cross-sectional study was conducted in four communes of Thanh Binh district with a 
sample size of 200 hired sprayers. Descriptive and analytic biostatistics techniques were applied at 
significance level of 0.05.

Results: The percentage of researchers with correct knowledge and appropriate practices was above 
the average level, i.e. 64.5% and 63%, respectively. The researchers who participated in the training 
had higher correct practice than those who did not participate in the training (p < 0.05%).

Conclusion: The appropriate practices of safe use of pesticides average. Participation in training 
course on pesticides was associated to the appropriate practices of safe pesticide usage.

Keywords: Hired sprayers, pesticides, knowledge, practices, Thanh Binh, Dong Thap.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò quan trọng 
trong ngành sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam và các 
nước có nền nông nghiệp phát triển. Trong thời gian 
gần đây, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam 
đang có chiều hướng tăng mức sử  thuốc BVTV. Các 

nghiên cứu tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long năm 
2018, trung bình nông dân phun thuốc 5-8 lần/vụ tương 
ứng với khoảng 4-5 kg/ha số lượng vỏ bao bì, chai/lọ 
BVTV được thải ra, lượng phân bón dư thừa là 14000 
tấn/năm.

Đồng Tháp là một tỉnh nông nghiệp trọng điểm của khu 
vực Đồng bằng Sông Cửu Long do đó nhu cầu sử dụng 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn của người pha 
phun thuê và xác định một số yếu tố liên quan đến thực hành sử dụng thuốc BVTV an toàn của người 
pha phun thuê tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cắt ngang phân tích với cỡ mẫu là 200 người pha, phun 
thuê được thực hiện tại 4 xã của huyện Thanh Bình. Thống kê mô tả và thống kê phân tích được áp 
dụng với mức ý nghĩa p <0,05. 

Kết quả: Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) có kiến thức và thực hành đúng đạt trên mức trung 
bình là 64,5% và 63%. ĐTNC có tham gia tập huấn thì thực hành đúng cao hơn đối tượng không 
tham gia tập huấn với p< 0,05%. 

Kết luận: Thực hành đúng sử dụng thuốc BVTV đạt mức trung bình. Sự tham gia tập huấn có mối 
liên quan đến thực hành đúng sử dụng thuốc BVTV. 

Từ khoá: Pha, phun thuê, thuốc bảo vệ thực vật, kiến thức, thực hành, Thanh Bình, Đồng Tháp.
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thuốc BVTV tại địa phương rất lớn. Chỉ tính riêng năm 
2017, tổng khối lượng thuốc BVTV mà nông dân Đồng 
Tháp đã sử dụng gần 11.000 tấn, bằng 11% so với cả 
nước. Thanh Bình là một huyện phía Bắc của Đồng 
Tháp, diện tích đất nông nghiệp lớn và phù sa, màu mỡ 
là lợi thế mạnh phát triển nông nghiệp. Đây được coi là 
vùng trồng lúa và rau màu lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp. 
Tại địa bàn huyện Thanh Bình, hầu hết các hộ gia đình 
sản xuất nông nghiệp đều có xu hướng thuê người pha 
phun thuốc. Do đó, người pha phun thuê là đối tượng 
có nguy cơ cao chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ thuốc 
BVTV nếu họ không có đủ kiến thức và thực hành đúng 
về sử dụng thuốc BVTV an toàn. Theo khảo sát nhanh, 
việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp 
của người dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm; việc pha, 
phun thuốc BVTV có tâm lý pha càng đậm, phun càng 
nhiều thì hiệu quả càng cao. Tuy nhiên, theo khảo sát 
y văn, chưa có kết quả nghiên cứu nào về kiến thức, 
thực hành về sử dụng thuốc BVTV an toàn ở huyện 
Thanh Bình trên đối tượng người pha phun thuê được 
thực hiện. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm mô tả kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên 
quan tới thực hành sử dụng thuốc BVTV an toàn của 
người pha phun thuê tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng 
Tháp năm 2021.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Người pha, phun thuê thuốc BVTV

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại 04 xã của huyện Thanh 
Bình, gồm Tân Long, Tân Bình, An Phong và Tân 
Thạnh. Đây là 4 xã đại diện cho các vùng cù lao, vùng 
ven và vùng sâu đặc trưng cho huyện Thanh Bình, tỉnh 
Đồng Tháp.

Thời gian: Từ tháng 12/2020– 6/2021. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt 
ngang phân tích.

2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Cỡ mẫu được tính theo công thức:  

Trong đó: chọn α = 0,05 ứng với độ tin cậy 95%, Z2
(1-α/2) 

= 1,96,  d = 0,07, p: tỷ lệ người pha/phun thuê có thực 
hành-đúng về sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất 
nông nghiệp.

Cỡ mẫu của nghiên cứu tính được là 200. 

Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện. Trong đó, việc lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi 
hay dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng. Dựa vào 
danh sách đối tượng pha, phun thuê địa phương cung 
cấp, người phỏng vấn cùng người hướng dẫn tại địa 
phương đến địa chỉ nhà của đối tượng, chọn đối tượng 
đủ tiêu chuẩn phỏng vấn để tiến hành phỏng vấn thu 
thập số liệu.

2.5. Biến số nghiên cứu

Thông tin chung về ĐTNC: Tuổi, học vấn, giới tính, 
nhu cầu tiếp nhận thông tin về sử dụng thuốc BVTV, 
tần suất thực hiện pha/phun thuê trong 1 tháng và 30 
ngày, các chủng loại thuốc và số lượng thuốc trong một 
lần pha/phun.

Kiến thức về sử dụng thuốc BVTV: cách phân loại, mục 
đích sử dụng, tác hại, con đường phơi nhiễm, thông tin 
cảnh báo mức độ độc hại, liều lượng, nồng-độ thuốc 
BVTV, sử dụng và bảo-quản-dụng cụ phun, xử lý thuốc 
thừa và vỏ bao bì-thuốc, bảo hộ lao động, vệ sinh cá 
nhân, xử lý khi bị ngộ độc.

Thực hành sử dụng-thuốc BVTV: kiểm tra nhãn mác, 
xuất xứ; đọc hướng dẫn trên bao bì; kiểm tra dụng cụ 
phun; thời gian và thời tiết khi phun; liều lượng, nơi 
pha thuốc, cách pha thuốc; hướng di chuyển khi phun; 
thực hành xử lý thuốc thừa; xử lý bao bì, chai lọ đựng 
thuốc; vệ sinh bình phun, vệ sinh cá nhân và sử dụng 
bảo hộ lao động.

2.6. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu được thu thập thông qua việc khảo sát các đối 
tượng pha, phun thuê thuốc BVTV bằng bộ câu hỏi 
được thiết kế sẵn. 

2.7. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.0 và phân 
tích bằng phần mềm SPSS 20.0; Phân tích số liệu từ 
các thông tin được thực hiện dưới dạng tần số và tỷ lệ. 
Mối liên quan đến thực hành được kiểm định bằng kiểm 
định chi bình phương với mức ý nghĩa thống kê p<0,05 
(KTC 95%).
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2.8. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức của Trường 
Đại học Y tế Công cộng phê duyệt và thông qua với 
số Quyết định phê duyệt 021-046/DD-YTCC  ngày 
08/02/2021.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung về đối tượng tham gia 
nghiên cứu

Thông tin chung về các đối tượng tham gia nghiên cứu 
được trình bày tại Bảng 1.

Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu tại Thanh Bình (n= 200)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ 

Nhóm tuổi

Dưới 35
35-44

41
82

20,5
41,0

Từ 45 trở lên 77 38,5

Giới tính

Nam 200 100

Trình độ học vấn

Tiểu học 60 30,5

Trung học cơ sở 90 49,5

Trung học phổ thông 39 19,5

Trung học chuyên nghiệp 1 0,5

Tham dự tập huấn 

Có 37 18,5

Không 163 81,5

Bảng 1 cho thấy, nhóm tuổi từ 35-45 tuổi chiếm tỷ lệ 
cao nhất 41%. Thấp nhất là nhóm dưới 35 tuổi. Đối 
tượng nghiên cứu chỉ là nam giới và có trình độ trung 
học cơ sở chiếm tỷ lệ cao nhất 49,5%, 30,5% trình độ 
tiểu học, 19,5% trình độ trung học phổ thông. Có 18,5% 
đối tượng được khảo sát đã từng tham gia tập huấn về 

sử dụng thuốc BVTV.

3.2. Kiến thức của người pha phun thuê về sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Kiến thức của người pha phun thuê thuốc bảo vệ thực 
vật an toàn được trình bày ở Bảng 2. 

T.T.K. Phuong, L.T.T. Huong / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 62, No 7 (2021) 134-141

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




138

Bảng 2. Kiến thức đúng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn (n=200) 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Kiến thức cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật

Những loại thuốc sử dụng trong sản xuất nông nghiệp 103 51,5

Tác hại của thuốc trong sản xuất nông nghiệp 102 51,0

Công dụng của những vạch màu trên vỏ bao bì/chai lọ đựng thuốc 103 51,5

Con đường gây nhiễm thuốc vào cơ thể người 106 53,0

Kiến thức về phun thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Thời gian thích hợp để phun thuốc 91 45,5

Thời tiết thích hợp để phun thuốc 83 41,5

Kiểm tra bình trước khi phun thuốc 112 56,0

Cách di chuyển  khi phun thuốc an toàn 85 42,5

Kiến thức về pha thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Liều lượng, nồng độ pha  thuốc thích hợp 94 47,0

Cách pha thuốc 106 53,0

Nơi pha thuốc 99 49,5

Kiến thức về xử lý dụng cụ/vỏ lọ sau khi sử dụng

Xử lý thuốc sau khi phun còn thừa 106 53,0

Xử lý chai lọ thuốc sau khi phun 132 66,0

Vệ sinh bình phun sau khi phun thuốc 117 58,5

Kiến thức về phòng tránh xử lý nhiễm độc trong khi pha phun thuốc

Bảo hộ cần sử dụng khi phun thuốc 43 21,5

Vệ sinh thân thể sau khi phun thuốc 140 70,0

ĐT nào không nên tiếp xúc/đi phun thuốc 76 38,0

Xử trí khi bị nhiễm độc thuốc 113 56,5

Kiến thức đúng chung 129 64,5

Bảng 2 cho thấy, kiến thức đúng về sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật an toàn đạt mức trung bình (64,5%). 
Kiến thức về xử lý chai, lọ thuốc BVTV đạt cao 
nhất (66%).

 3.3. Thực hành của người pha phun thuê về sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Thực hành của người pha phun thuê thuốc BVTV an 
toàn được trình bày ở Bảng 3. 
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Bảng 3. Thực hành đúng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn của người pha, phun thuê (n=200)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%)

Thực hành lựa chọn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Thuốc BVTV có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng 81 40,5

Đọc HDSD thuốc 136 68,0

Thực hành phun thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Kiểm tra bình phun trước khi phun 142 71,0

Trộn thuốc BVTV trong 1 bình phun 74 37,0

Thời gian phun thuốc 101 50,5

Thời gian phun thuốc một lần 103 51,5

Thời tiết đi phun thuốc 129 64,5

Hướng di chuyển trong khi phun thuốc 94 47,0

Thực hành pha thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Cách pha thuốc 87 43,5

Nơi pha thuốc 104 57,0

Cách làm tan thuốc 89 49,0

Thực hành xử lý dụng cụ/vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng

Xử lý thuốc pha thừa 94 47,0

Xử lý bao bì, vỏ chai lọ đựng thuốc đã sử dụng 103 56,5

Nơi vệ sinh bình phun 94 47,0

Thực hành về phòng tránh và xử lý nhiễm độc trong khi pha phun thuốc

Vệ sinh cá nhân sau khi phun thuốc 99 49,5

Sử dụng trang bị BHLĐ 119 59,0

Thực hành chung 126 63,0
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Bảng 3 cho thấy, thực hành đạt tỷ lệ 63%. Kiểm tra  
bình phun trước khi phun đạt tỷ lệ cao nhất 71%. Thấp 
nhất là tỷ lệ thực hành đúng pha hỗn hợp thuốc BVTV 
đạt 37%.

Một số yếu tố liên quan tới thực hành sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật an toàn ở người pha, phun thuê

Một số yếu tố liên quan tới thực hành sử dụng thuốc 
BVTV an toàn của người pha, phun thuê được trình 
bày ở Bảng 4. 
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Bảng 4. Một số yếu tố liên quan tới thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn của người pha phun thuê (n=200)  

Đặc điểm
Điểm thực hành chung OR

(95% CI) p
Không đạt n (%) Đạt n (%)

Tuổi

Dưới 35    
Từ 35-44

13(26,5)    
30(40,5)            

36(73,5)
44(59,5)

-
0,530

(0,241-1,162)
0,536

(0,245-1,170)

0,111

0,115
Trên 45 tuổi   31(40,3) 46(59,7)

Học vấn

Tiểu học      29(47,5) 32(52,5) 1,988
(1,031-3,838) 0,039

THCS      31(31,3) 68(68,7)      

THPT      14(35) 26(65) 1,683
(0,740-3,827) 0,213

Tham dự tập huấn

Không   74(45,4) 89(54,6)
< 0,001

Có   0 (0) 126(100)

Nguồn thông tin muốn nhận
< 3 nguồn
≥ 3 nguồn

   
55(44,7)
19(24,7)

   
68(55,3)
58(75,3)

2,469
(1,317-4,628) 0,004

Bảng 4 cho thấy trình độ học vấn, tham dự tập huấn 
và số nguồn thông tin ĐTNC muốn nhận có mối liên 
quan đến thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đối 
tượng có trình độ học vấn bậc trung học cơ sở có thực 
hành đúng cao gấp 1,98 lần. Đối tượng có tham gia tập 
huấn có thực hành đúng cao hơn đối tượng không tham 
gia tập huấn. ĐTNC muốn nhận thông tin trên 3 nguồn 
có thực hành đúng cao gấp 2,5 lần so với  muốn nhận 
dưới 3 nguồn.   

4. BÀN LUẬN

Kiến thức đóng vai trò quan trọng quyết định thực hành 
đúng để đảm bảo an toàn khi pha, phun thuốc BVTV. 
Trong nghiên cứu này, kiến thức đạt về sử dụng thuốc 
BVTV an toàn của ĐTNC không cao. Tỷ lệ này tương 
đương với nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Hoa là 
64,7% [3]. Người dân chưa có kiến thức đạt về các con 
đường xâm nhập, tỷ lệ đạt mức trung bình biết cả 03 
con đường xâm nhập. Bên cạnh đó, ĐTNC còn thiếu 
kiến thức ý nghĩa vạch màu có trên bao bì/chai lọ thuốc, 
chỉ đạt mức trung bình nhưng cao hơn nhiều so với kết 

quả nghiên cứu của Nguyễn Tuấn Khanh (14,5%) [4]. 
ĐTNC có hiểu biết đúng khi trời mát và buổi sáng sớm 
hoặc chiều là thời gian thích hợp để phun thuốc thấp hơn 
nhiều so với nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Hoa với 
91,2% đối tượng lựa chọn sáng sớm hoặc chiều; 88,8% 
đối tượng có kiến thức đúng về thời tiết khi đi phun [2] 
và cũng thấp hơn nghiên cứu của Đỗ Tất Thành (94,4% 
và 93,6%) [5]. Kiến thức về phòng tránh, xử lý nhiễm 
độc trong khi pha/phun thuốc đáng lo ngại, tỷ lệ rất 
nhỏ đối tượng kể được ≥ 05 loại PTPH cần sử dụng khi 
phun thuốc, trong khi đó hàng ngày họ phải đối mặt với 
nó. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn nhiều 
với nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Hoa (71,7%) [3].

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ĐTNC có thực hành 
chưa tốt khi lựa chọn mua và sử dụng thuốc BVTV. 
Chưa đến một nửa trong số ĐTNC lựa chọn thuốc 
BVTV có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, thấp hơn nhiều 
với nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Hoa (87,8%) [3]. 
Tỷ lệ ĐTNC thực hành lựa chọn thời tiết đi phun đúng 
đạt tỷ lệ trên mức trung bình, tương đương với kết quả 
nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Hoa (63,4%) [3]. Khi 
phun thuốc, người phun biết cách chọn hướng di chuyển 
đúng để giảm thiểu phơi nhiễm khi phun, chỉ có một bộ 
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phận ĐTNC thực hành phun thuốc theo chiều gió và đi 
giật lùi. Tỷ lệ này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu 
của Phạm Thị Thúy Hoa (77,9) [3]. Thực hành xử lý 
bao bì, vỏ chai/lọ thuốc đạt tỷ lệ trung bình, kết quả này 
chỉ cao hơn một chút so với nghiên cứu của Phạm Thị 
Thúy Hoa là 43,9% [3]. Sử dụng đồ BHLĐ đầy đủ khi 
pha, phun sẽ giúp phòng ngừa tối đa việc tiếp xúc/phơi 
nhiễm với thuốc BVTV. Tuy nhiên, gần một nửa trong 
số ĐTNC không sử dụng đầy đủ, nhưng cao hơn gấp 
đôi so với nghiên cứu của Phạm Thị Thúy Hoa 27,3% 
[3]. Tỷ lệ này trong nghiên cứu của Đinh Thị Phương 
Hoa rất thấp chỉ 9% thực hành đúng [2]. ĐTNC vệ sinh 
cá nhân sau phun bằng cách tắm xà phòng và nước sạch 
đạt tỷ lệ tương đối thấp, kết quả này của chúng tôi thấp 
hơn nhiều so với nhiều kết quả nghiên cứu khác, nghiên 
cứu của Quách Thị Hoa (98,5% ĐTNC tắm bằng xà 
phòng ngay sau khi phun) [1].

Hạn chế của nghiên cứu

Do hạn chế về nguồn lực và thời gian, nghiên cứu chưa 
tiến hành quan sát được thực hành pha, phun thuốc 
BVTV của ĐTNC. Phần thực hành sử dụng thuốc 
BVTV an toàn trong nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở 
việc “hỏi các đối tượng đã pha, phun thuốc BVTV như 
thế nào” nên có thể chưa phản ánh đúng thực sự những 
gì họ đã thực sự pha, phun thuốc BVTV trong thực tế. 

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu cho thấy kiến thức và thực hành sử dụng 
thuốc BVTV đạt mức trung bình ở đối tượng người 
pha/phun thuê. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, 
tham gia tập huấn và số nguồn thông tin muốn nhận với 
thực hành sử dụng thuốc BVTV an toàn. Vì vậy, người 

dân cần tích cực tham gia các buổi tập huấn về sử dụng 
thuốc BVTV tại địa phương hoặc qua truyền thông. 
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